
 
愛知県立大学  

1. Khái quát chung   
Ø 愛知県立大学 là một trường vẫn còn khá mới mẻ với anh em Đông Du .Hiện tại mới 

chỉ có 7 sinh viên đang theo học ở情報科学部. 

Ø Trường có tên gọi đầy đủ là :愛知県立大学、ngoài ra còn gọi là 県大để phân biệt với 

愛知大学,khác nữa là 愛県立. 

Ø Trường gồm có 2 campus:  

l 長久手キャンパスcách Nagoya khoảng gần 30km. 

l 守山キャンパス：đây là キャンパスcủa 看護学部trước là 愛知県立看護大学、

từ 1/4/2009 đã hợp thành 学部của trường . 

2. Giới thiệu về trường 
a. Các ngành học :Trường gồm có 5 学部:  

① 外国語学部：có 4 学科 

ü 英米学科,中国学科,国際関係学科 

ü ヨーロッパ学科（フランス語圏、スペイン語圏、ドイツ語圏） 

② 日本文化学部：có 2 学科 

ü 国語国文学科 

ü 歴史文化学科 

③ 教育福祉学部：có 2 学科 

ü 教育発達学科 

ü 社会福祉学科 

④ 看護学部ー看護学科 

⑤ 情報科学部ー情報科学科 

※Ngoài ra là các khoa nghiên cứu của 大学院gồm có  

＊国際文化研究科 

＊人間発達研究科 

＊看護学研究科 

＊情報科学研究科 

※Theo những gì mình biết thì trường mới chỉ nhận du học sinh vào cac khoa:情報科学部、

外国語学部の国際関係学科、日本文化学部の歴史文化学科、教育福祉学部の社会福祉学

科。 

	 	 �Về chi tiết cụ thể ,có thể tham khảo trang web trường: http://www.aichi-pu.ac.jp/  

b. Đặc trưng của trường: 

Ø  Về cơ sở vật chất thì không có gì phải bàn ,nhà cửa ,dụng cụ ,máy vi tính tất cả 

đều mới và hiện đại,đáp ứng được yêu cầu học tập của sinh viên. Lịch học không 

quá dày như các trường khác.  

Ø  Giáo viên và nhân viên rất nhiệt tình với sinh viên ,nhất là DHS (thực ra hiện tại 
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chỉ có khoảng gần 20 DHS trong trường )  

3. Cuộc sống đại học 
a. Học bổng,miễn giảm 

Ø  Học bổng 

ü Năm nhất rất ít ,không nhận được  

ü Năm thứ hai trở đi có nhiều cơ hội hơn ,đặc biệt là một số học bổng do giáo 

viên chủ nhiệm 推薦 ,nhưng vấn đề là 成績 của năm nhất. 

Ø  Miễn giảm 

ü  Tiền học phí : khả năng miễn giảm 100% trong 4 năm gần như là chắc 

chắn. 

4.  Thi cử 
a. Trưòng tuyển sinh rất sớm với DHS ,khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 ( năm 2010 là 

20/11) tức là khi chưa có kết quả thi ryu tháng 11,chỉ có thể dùng kết quả tháng 6 hoặc 

tháng 11 của năm trưóc . Đến thời điểm hiện tại chưa có yêu cầu gì về tiếng anh. 

b. Nội dung thi:  

Ø  Điểm ryu : đánh giá theo thang điểm 200,trong đó 100 điểm 日本語, còn lại là 

toán ,lý, hoá.  

Ø  Thi viết : môn Toán  

Ø  Phỏng vấn（các câu hỏi phỏng vấn rất cơ bản） 

c. Công bố kết quả :   chỉ khoảng 1 tuần sau là biết kết quả.           

d. Kinh nghiệm thi:  

ü Trường là 公立大学 ,tuy nhiên không hề có vấn đề gì phải suy nghĩ .  

ü Điều kiện học tập tốt ,không phải lo lắng về học phí .  

ü Kì thi tuyển sinh không quá khó Điểm ryu： khoảng chừng 500-550 (cao hơn 550 

càng tốt nhưng khi đó bạn nên xem xet các trường ở mức độ cao hơn)、môn toán và 

phỏng vấn bình thường (cụ thể về đề thi và cách thức trả lời xin liên hệ trực tiếp tới 

sempai)  

ü Vấn đề của trường là khoản tiền nhập học 282000 円 phải nộp tương đối sớm 

khoảng 12/2,không thể延長 nhưng có thể xin miễn (cái này hơi phức tạp ,cả７anh 

em hiện tại đều thất bại) chính bởi vậy nên khả năng lựa chọn các trường thi khác 

hơi khó khăn.Nhưng cũng rất thuận lợi cho các bạn có ý định gắn bó luôn với 

trường .Đơn cử là vấn đề xin visa có thể làm rất sớm từ tháng 1.  

ü Một vấn đề nữa là通学、tương đối khó khăn vì trường không có ký túc xá. Các anh 

em đang học ở đây đều đi học bằng xe máy. Nên các bạn nào đậu trường này mà 

có ý định học luôn thì nên thi bằng lái trước. 
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5. Liên hệ : Đây là danh sách anh em đang học tại 愛知県大（情報科学部）có gì thắc mắc 

thì hãy liên lạc nhé. 
 

STT Họ và tên Năm 

học 

Tel 

1 Phan Thị Thanh B1 090 3937 2410 

2 Nguyễn Thanh Dũng B1 080 4409 1907 

3 Nguyễn Việt Kiên B2 080 4145 8144 

4 Trần Hưng Văn B2 090 99417189 

5 Phạm Bá Văn B2  

6 Lê Xuân Hiếu B3 080 4221 3668 

7 Phạm Phú Duy B4 090 3904 6646 

 

6. Lời kết 
ü Kì thi đang tới gần ,các bạn nên hết sức cố gắng ,chú tâm học hành ,nhất là các bạn 

chuẩn bị thi đai học năm nay.Kinh nghiệm học tập mình không dám ý kiến ,trên diễn 

đàn đã ghi quá đầy đủ. Vấn đề là ở các bạn ,sau kì thi này là các kì thi toefl ,toeic 、日

本語能力試験..etc.. nên hãy xác định là mình đã bắt đầu mùa thi .không cố lúc này thì 

không còn lúc nào để cố. Mong một mùa thi đại thắng của anh em. 

ü Cuối cùng ,vẻ đẹp thiên nhiên ,sự yên bình của cuộc sống ở愛知 và 県大 đang chờ 

đón các bạn .Mong rằng khoá tới sẽ có thêm nhiều kohai. 

 
7. Phụ trách viên  

Phan Thị Thanh B1 Tel: 090 3937 2410 

Phạm Tấn Lâm B1  
Tel: 080-3397-9919 
Email: tanlam_91@yahoo.com.vn 


